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	TÁC GIẢ 


	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG SÁNG KIẾN




Phần 1: TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 
             Khi giảng dạy cho các em học sinh ở bậc THCS môn Toán, tôi nhận thấy các em học sinh lớp 9 gặp rất nhiều khó khăn khi giải các dạng toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Mặc dù các em đã biết cách giải dạng toán đố ở Tiểu học, các bài toán số học ở lớp 6, 7 . Song việc giải các dạng phương trình ở lớp 8 , giải hệ phương trình ở lớp 9, phương trình bậc hai ở lớp 9 gặp nhiều khó khăn . Có nhiều em nắm được rất rõ các bước giải nhưng lại không biết vận dụng vào giải bài tập vì các em không biết xuất phát từ đâu để tìm lời giải hoặc không biết tìm sự liên quan giữa các đại lượng để lập phương trình, hệ phương trình. Mà dạng toán này là một dạng toán cơ bản, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra học kỳ, các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhưng số học sinh bị mất điểm ở bài này chiếm đáng kể , cũng có những học sinh biết cách làm nhưng không đạt điểm tối đa vì thiếu nhiều ý , thiếu điều kiện , thiếu diễn biến lo gic . 

Kết quả của đề tài đã đáp ứng  phần nào giải quyết về khó khăn mà khi HS giải các bài toán đố lập phương trình và hệ PT. 
2.Điều kiện : Để làm sáng kiến cần có tài liệu tham khảo ,SGK , Giáo viên , Học sinh , máy chiếu .
3.Thời gian : Áp dụng sáng kiến ( Đối với HS lớp 9- Kì II ) 

4.Tính mới trong sáng kiến : Trong đề tài cách trình bày giúp cho HS hiểu rõ điểm xuất phát khi bắt tay vào làm bài toán giải toán lập phương trình, lập hệ phương trình , HS hiểu rõ vấn đề khi nào cần tìm được mối liên hệ giữa các đại lượng(đã biết và chưa biết )

Bước quan trọng là từ thông tin đề bài HS biết cách lập ra phương trình , hoặc lập ra hệ phương trình 

-Lợi ích thiết thực của sáng kiến : Với cách xây dựng đề tài với 8 dạng bài tập khác nhau

Ở mỗi dạng bài tập : Được xây dựng từ dạng đơn giản đến phức tạp , ở mỗi dạng được làm từ 2 đến 4 bài tập để HS biết cách áp dụng và quen dạng toán đó .

Các bài tập ở dạng từ thấp đến cao để các em nhận thức chậm có thể làm tốt những bài toán ở mức độ trung bình, đồng thời kích thích sự tìm tòi và sáng tạo của những học sinh khá, giỏi. Bên cạnh đó tôi thường xuyên hướng dẫn, sửa chữa chỗ sai cho học sinh, lắng nghe ý kiến của các em. Cho học sinh ngoài làm việc cá nhân còn phải tham gia trao đổi nhóm khi cần thiết. Tôi yêu cầu học sinh phải tự giác, tích cực, chủ động, có trách nhiệm với bản thân và tập thể. 

2. Kết quả đạt được :  
Qua thời gian dạy HS tôi thấy rằng kiến thức các em nhận thức và giải được các dạng toán lập phương trình đã có sự thay đổi  và kết quả như sau . 

	Lớp
	Số HS được kiểm tra
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém 

	9A
	35
	9
	12
	9
	5
	0

	9C
	34
	4
	9
	12
	9
	0


3. Đề xuất kiến nghị : Cần có nhiều chuyên đề để triển khai sáng kiến cho nhiều lớp HS khối 8, khối 9 để HS quen và áp dụng giải các dạng toán lập phương trình , hệ phương trình tốt hơn nữa.

Phần II: MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 
Khi giảng dạy cho các em học sinh ở bậc THCS môn Toán, tôi nhận thấy các em học sinh lớp 9 gặp rất nhiều khó khăn khi giải các dạng toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. Mặc dù các em đã biết cách giải dạng toán đố ở Tiểu học, các bài toán số học ở lớp 6, 7 . Song việc giải các dạng phương trình ở lớp 8, giải hệ phương trình ở lớp 9, phương trình bậc hai ở lớp 9 gặp nhiều khó khăn . Nhưng khi gặp bài toán giải bằng cách lập phương trình, hệ phương trình thì các em lại thấy khó mặc dù các em đã nắm được quy tắc chung (các bước giải). Có nhiều em nắm được rất rõ các bước giải nhưng lại không biết vận dụng vào giải bài tập vì các em không biết xuất phát từ đâu để tìm lời giải hoặc không biết tìm sự liên quan giữa các đại lượng để lập phương trình, hệ phương trình. Mà dạng toán này là một dạng toán cơ bản, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra học kỳ, các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhưng số học sinh bị mất điểm ở bài này chiếm đáng kể , cũng có những học sinh biết cách làm nhưng không đạt điểm tối đa vì thiếu nhiều ý , thiếu điều kiện , thiếu diễn biến lo gic . 

Trong phân phối chương trình môn Toán THCS ở lớp 9 số lượng tiết học về giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình là ít  tiết nên học sinh cũng chưa có sự tìm hiểu một cách thấu đáo, sách vở tài liệu tham khảo ở các trường về dạng bài tập này cũng còn thiếu.
Qua quá trình giảng dạy và nghiên cứu đề tài tôi nhận thấy đối với học sinh, việc giải quyết loại toán trên là một vấn đề cần phải được đề cập đến một cách sâu sắc và sát thực hơn. Đó chính là lý do mà tôi chọn đề tài  “ Giải bài toán bằng cách lập phương trình và hệ phương trình ” 
Kết quả của đề tài đã đáp ứng một phần nào về khó khăn mà khi HS giải các bài toán đố lập phương trình và hệ PT 

1.1 Cơ sở lý luận

Mục tiêu cơ bản của Giáo dục nói chung, của Nhà trường nói riêng là đào tạo và xây dựng thế hệ học sinh trở thành những con người mới phát triển toàn diện, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ để đáp ứng với yêu cầu thực tế hiện nay. Để thực hiện được mục tiêu đó, trước hết chúng ta phải biết áp dụng phương pháp dạy học  hiện đại để bồi dưỡng cho học sinh năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, rèn luyện thành nề nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến, phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, dành thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh. 
Đồng thời bản thân mỗi giáo viên cũng phải tự giác, tích cực tìm ra những phương pháp dạy học mới, khắc phục lối truyền thụ một chiều, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong các môn học, đặc biệt là môn học có tính đặc thù cao là môn Toán.

Trong thời đại hiện nay, nền giáo dục của nước ta đã tiếp cận được với khoa học hiện đại. Các môn học đều đòi hỏi tư duy sáng tạo và hiện đại của học sinh. Đặc biệt là môn Toán, nó đòi hỏi tư duy rất tích cực của học sinh, đòi hỏi học sinh tiếp thu kiến thức một cách chính xác, khoa học và hiện đại. Vì thế để giúp các em học tập môn toán có kết quả tốt giáo viên không chỉ có kiến thức vững vàng, một tâm hồn đầy nhiệt huyết, mà điều cần thiết là phải biết vận dụng các phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt, sáng tạo truyền thụ kiến thức cho học sinh một cách dễ hiểu nhất. 

3.Thực trạng vấn đề .

3.1 .Thuận lợi 

Giáo viên : Là giáo viên tham gia công tác giảng dạy lớp 8,9 nhiều năm có kinh nghiệm dạy Toán lớp 8,9 

-Thường xuyên tích lũy kinh nghiệm cho bản thân , tích lũy từ đồng nghiệp kiến thức bộ môn .
Học sinh : Các em lớp 9 tích cực vào học tập vì kiến thức đề tài liên qua đến thi cấp 3

3.2.Khó khăn : GV : 
Một số giáo viên thường e ngại khi tiếp xúc với các dạng toán lập PT (Vì kiến thức khó )

HS : Làm dạng toán gặp nhiều khó khăn từ việc đặt  chọn ẩn , điều kiện cho ẩn , tìm mối liên hệ giữa các đại lượng và lập phương trình 

3.3 .Nguyên nhân vì sao hạn chế :

Qua quá trình giảng dạy Tôi thấy rằng việc HS còn lúng túng trong dạng bài tập giải toán lập phương trình vì : Số tiết luyện tập cho dạng bài tập còn ít đồng thời còn giải quyết nhiều dạng bài tập khác nhau , sách tham khảo cho dạng toán này chưa phong phú .

3.3.1. Điều tra thực trạng :

Qua thời gian dạy HS tôi thấy rằng kiến thức các em nhận thức và giải được các dạng toán lập phương trình còn hạn chế và kết quả như sau . 

	Lớp
	Số HS được kiểm tra 
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém 

	9A
	35
	6         17.1%
	13       37.1%
	8        22.9%
	8       22.9%
	0

	9C
	34
	1          2.9%
	4         11.8%
	14      41.2%
	12      35.3%
	3 8.8%


4. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
4.1 .Lý thuyết áp dụng . 
Bước 1: Lập phương trình (hệ phương trình) gồm các công việc sau

· Chọn ẩn số ( ghi rõ đơn vị ) và đặt điều kiện cho ẩn .
· Biểu diễn các đại lượng  chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.
· Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.


Bước 2: Giải phương trình (hệ phương trình)

· Tùy từng phương trình (hệ phương trình) mà chọn cách giải cho ngắn gọn và phù hợp. 

Bước 3: Trả lời  Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình ( nghiệm của hệ phương trình), nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không rồi kết luận).

Lưu ý: Trước khi thực hiện bước 1, học sinh cần phải đọc kỹ đề bài, nhận dạng bài toán là dạng toán nào, sau đó tóm tắt đề bài rồi giải. Bước 1 có tính chất quyết định nhất. Thường đầu bài hỏi số liệu gì thì ta đặt cái đó là ẩn số. Xác định đơn vị và điều kiện của ẩn phải phù hợp với thực tế cuộc sống.

*  Các dạng toán giải toán giải Toán lập phương trình ,hệ phương trình
- Bài toán về chuyển động

- Bài toán về năng suất lao động (tỷ số, phần trăm...)

- Bài toán công việc làm chung, làm riêng (toán quy về đơn vị)

- Bài toán về tỷ lệ chia phần, thêm bớt, tổng hiệu, tích...

- Bài toán có nội dung số học.

- Bài toán có nội dung hình học

- Bài toán  có nội dung vật lý, hoá học

- Bài toán có chứa tham số (bài toán tổng hợp...)

4.2. Bài tập áp dụng .
4.2.1 . Dạng 1: Toán chuyển động .
4.2.1.1. Kiến thức cần nhớ .
- Công thức chuyển động đều :
S = v.t                          (1)


Trong đó:
S - Quãng đường (km, m, cm...)




v - Vận tốc (km/h, m/s.....)




t - Thời gian (giờ, phút, giây)


Mở rộng từ (1) ta có: 
[image: image1.wmf]s

v=

t

       (2);            
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t=
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   (3)

- Chuyển động trong môi trường động (dòng nước, gió )

Vxuôi = Vthực + Vnước


Vngược = Vthực - Vnước
- Kỹ năng phân chia thời gian của quá trình chuyển động:

4.2.1.2. Bài toán áp dụng :

Bài toán 1: 
Một người đi xe máy từ A đến B quãng đường dài 95 km. Lúc về người đó  đi theo con đường khác ngắn hơn đường cũ là 23 km nhưng khó đi hơn do đó vận tốc chỉ bằng  
[image: image3.wmf]4
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 vận tốc lúc đi. Tuy nhiên thời gian đi vẫn nhiều  hơn thời gian về là  7,5 phút . Tính vận tốc lúc đi của người đó ?

Hướng dẫn học sinh:

- Phân tích bài toán: 
+ Thấy rõ hai quá trình chuyển động đi và về.


                              + Có 3 đại lượng tham gia: S, v, t


+ Mối liên hệ giữa hai quá trình: Svề + 23 = Sđi







vvề = 
[image: image4.wmf]4
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vđi     ,   
tvề = tđi – 7,5 phút
+  Công thức sử dụng:  
S = v.t   ;  
[image: image5.wmf]s
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+  Kết luận bài toán : Tìm vận tốc lúc đi ?

Giải : Gọi vận tốc lúc đi của người đó  là: x (km/h) ; (x > 0)

Khi đó:
- Vận tốc lúc về là: 
[image: image7.wmf]4
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x (km/h)




- Thời gian lúc đi là: 
[image: image8.wmf]95

x
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- Thời gian lúc về là:  (95-23): 
[image: image9.wmf]5
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x = 
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Vì thời gian về ít hơn thời gian đi 7,5 phút = 
[image: image11.wmf]1

8

(h)  nên ta có phương trình:
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x

=

( x = 40
Với x = 40 thoả mãn điều kiện bài toán . Vậy vận tốc lúc đi người đó  là 40 (km/h)

Bài toán 2:  Một ca nô chạy trên sông xuôi dòng 126 km và ngược dòng 66 km trong 7,5 giờ. Một lần khác, ca nô cũng chạy trong 6,5 giờ xuôi dòng 70 km và ngược dòng 88 km. Tính vận tốc của dòng nước chảy và vận tốc thật của ca nô (vận tốc thật của ca nô không đổi ).

Hướng dẫn học sinh :

+ HS sinh thấy được sự chuyển động ở đây có 2 quá trình xuôi dòng và ngược dòng.

+ Mỗi quá trình thực hiện trong hai lần

+ Công thức vận dụng:
S = v.t






Vxuôi = Vthực + Vnước






Vngược = Vthực - Vnước

+ Kỹ năng giải hệ phương trình.

Lời giải : Gọi vận tốc thực của ca nô  là x (km/h )  (x > y > 0).

Vận tốc của dòng nước là  y (km/h)

Khi đó:
- Vận tốc xuôi dòng của ca nô là:   x + y (km/h)



- Vận tốc ngược dòng của ca nô là: x - y (km/h)

Thời gian ca nô xuôi dòng 126 km là  
[image: image14.wmf](

)

126

h

xy

+


Thời gian ca nô ngược  dòng 66 km là  
[image: image15.wmf](
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Vì Tổng thời gian ca nô xuôi dòng 126 km và ngược dòng 66 km là  7,5 giờ    
[image: image16.wmf]12666
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Ta cã PT : 

   
Thời gian ca nô xuôi dòng 70 km là  
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Thời gian ca nô ngược  dòng 88 km là  
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Vì ca nô xuôi dòng 70 km và ngược dòng 88 km hết  6,5  giờ    
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Ta cã PT : 


Vậy ta có hệ phương trình :    
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Đặt: 
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 Hệ ph. trình trở thành 
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Giải hệ (II) ta được: 
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Thay trở lại có  
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Với x = 55, y = 3 thoả mãn điều kiện bài toán.


Vậy:
- Vận tốc của ca nô khi nước yên lặng là 25 (km/h)



- Vận tốc của dòng nước chảy là 3 (km/h).

Chú ý: Khi giải hệ phương trình trên ngoài dùng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể quy đồng mẫu thức đưa hệ phương trình về dạng phương trình bậc 2. Tìm giá trị thích hợp của ẩn.

Chú ý :  Bài toán có thể giải bằng cách lập phương trình, đặt ẩn gián tiếp.

4.2.2. Dạng  2: Toán về năng suất lao động .
4.2.2.1 . Kiến thức cần nhớ .

+ Quy tắc giải bài toán:

+ Mối liên hệ giữa các đại lượng: K, N, T


K = N.T ; 

[image: image26.wmf]K
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 và 
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Trong đó:    K : Khối lượng công việc

                    N : Năng suất lao động

                    T : Thời gian lao động

+ Sự phân tích trong quá trình lao động
4.2.2.2 . Bài toán áp dụng 
Bài Toán 1: Theo dự kiến ,một công nhân dự định làm 70 sản phẩm trong thời gian đã định. Như​ng thực tế , do áp dụng khoa học kỹ thuật nên đã tăng năng suất 5 sản phẩm mỗi giờ .Do đó không những hoàn thành trư​ớc thời hạn 40 phút mà còn v​ượt mức 10 sản phẩm. Tính số sản phẩm làm theo dự kiến trong 1 giờ .

Hướng dẫn học sinh:

- Đây là bài toán năng suất lao động thể hiện mối quan hệ của: K, N, T

- Bài toán phân chia hai quá trình thực hiện: Theo kế hoạch và thực tế khi thực hiện công việc.

- Bảo đảm sự hưởng ứng của hai quá trình làm việc.

Lời giải:

Gọi x là số SP mà công nhân dự định làm trong 1 giờ     (điều kiện x > 0 , x nguyên )

Thực tế 1 giờ CN đó làm được là x+5 (sản phẩm)

Thời gian CN đó hoàn thành số SP  theo kế hoạch là: 
[image: image28.wmf]70
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Thực tế số SP của công nhân làm là :70+10  = 80 (SP)
Thời gian CN đó hoàn thành số SP  theo thực tế  là : 
[image: image29.wmf]80
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Theo bài ra ta có phương trình : 
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 Giải ra có x1 = 15 ; x2 = -35
Với x = 15 thoả mãn điều kiện bài toán.

Vậy số SP là công nhân đó  dự định làm theo kế hoạch là 15 sản phẩm
Bài toán 2:  Trong tháng đầu hai tổ công nhân sản xuất được 780  chi tiết máy. Sang tháng thứ hai tổ I vượt mức 16%, tổ II sản xuất vượt mức 20 %, do đó cuối tháng cả hai tổ sản xuất được  928 chi tiết máy. Hỏi rằng trong tháng đầu, mỗi tổ công nhân sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy

Hướng dẫn học sinh:

- Bài toán có hai đối tượng tham gia (hai tổ sản xuất)


- Đề cập tới năng suất lao động của hai tổ khác nhau (phức tạp hơn)

- Sự tăng năng suất ở dạng phần trăm (học sinh hiểu được 16%, 20%)

- Biết khối lượng công việc ban đầu và khi vượt mức.

Lời giải:

Gọi số chi tiết máy của Tổ I sản xuất được trong tháng đầu  là x  ( x 
[image: image32.wmf]Z
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, x < 780 ) 

Gọi số chi tiết sản máy  xuất được trong tháng đầu  của Tổ II là y  ( y 
[image: image33.wmf]Z
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, y < 780 )
Vì trong tháng đầu hai tổ sản xuất được 780 chi tiết máy do đó 

Ta có ph.  trình        :  x + y = 780           (1)
Vì trong tháng thứ hai Tổ I  vượt mức 16%, Tổ II sản xuất vượt mức 20 %, cả hai tổ sản xuất được 945 chi tiết máy do đó ta có phương trình (2) là:
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Theo bài ra ta có hệ phương trình:    
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Giải hệ phương trình ta được: 
[image: image40.wmf]200
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  ( thỏa mãn điều kiện )

Vậy trong tháng đầu tổ I sản xuất được 200 chi tiết máy, tổ II sản xuất được 580 chi tiết máy.

4.2.3. Dạng 3  : Toán công việc , làm chung , làm riêng .
4.2.3.1 . Kiến thức cần nhớ .

+ Kỹ năng chọn ẩn, đưa dữ kiện quy về đơn vị chung (phần việc)

+ Phân tích các giai đoạn làm việc, biểu thị mối liên hệ qua ẩn và đơn vị đã chọn.

4.2.3.2 . Bài toán áp dụng .

Bài toán 1:   Hai vòi nước cùng chảy vào bể thì sau 
[image: image41.wmf]3
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 giờ bể đầy. Mỗi giờ lượng nước chảy ở vòi I bằng 
[image: image42.wmf]1
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 lượng nước chảy ở vòi II. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu bể đầy?

Hướng dẫn học sinh: 
- Phân tích rõ, đúng hướng bài toán.


                             - Biểu thị quan hệ giữa K, N, T


- Chon đại lượng quy về đơn vị, chọn ẩn thích hợp (phần bể I).

Lời giải: Gọi thời gian một mình vòi I chảy đầy bể là x (giờ); (Điều kiện x >
[image: image43.wmf]3
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Gọi thời gian một mình vòi II chảy đầy bể là y (giờ); (điều kiện y >
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Một giờ vòi I chảy được: 
[image: image45.wmf]1
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Một giờ vòi II chảy được: 
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Một giờ cả hai vòi  chảy được: 
[image: image47.wmf]37
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Theo bài ra ta có phương trình : 
[image: image48.wmf]117
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Vì vòi I chảy 1 giờ bằng 
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 của vòi 2 lên có PT : 
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Theo bài ra ta có hệ PT phương trình :   
[image: image51.wmf]117

24

141

.

3

xy

xy

ì

+=

ï

ï

í

ï

=

ï

î


Giải bằng đặt ẩn phụ có x = 6, y = 8  thoả mãn điều kiện bài toán.

Vậy: Một mình vòi I chảy đầy bể là 6 giờ

Một mình vòi II chảy đầy bể là 8 giờ.

Bài toán 2:   Công nhân thứ nhất làm được 1,5 ngày thì công nhân thứ 2 đến làm thì sau 5,5  ngày xong công việc . Hỏi nếu mỗi người làm một mình thì sau bao lâu xong công việc. Biết rằng người thứ 2  hoàn thành công việc đó một mình nhanh hơn người thứ nhất là 3 ngày.

Hướng dẫn học sinh:

- Chọn ẩn  là thời gian (đơn vị số ngày) của từng người làm một mình xong công việc.

- Chọn toàn bộ khối lượng công việc quy về đơn vị một công việc.

- Lập và giải hệ phương trình.

Lời giải:

Gọi thời gian người thứ 1 làm một mình xong công việc là: x (ngày); (điều kiện: x >7)

Gọi thời gian người thứ 2 làm một mình xong công việc là: y (ngày); (điều kiện: y >7)

1 ngày người thứ nhất làm là : 
[image: image52.wmf](
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1 ngày người thứ hai  làm là : 
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Theo bài ra người thứ nhất làm trong 7 ngày , người thứ 2 làm trong 5,5 ngày  :

Trong 7 ngày người thứ nhất làm được là : 
[image: image54.wmf](
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Trong 5,5  ngày người thứ hai  làm được là : 
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Theo bài ra ta có phương trình : 
[image: image56.wmf]75,5
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Vì làm một mình người thứ nhất lâu hơn người 2 là 3 ngày ta có PT : x –y =3

Ta có hệ PT: 
[image: image57.wmf]75,5
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Giải hệ PT bằng phương pháp thế ta có 
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 Giải PT bậc 2 có các nghiệm 
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Với y =11 thoả mãn điều kiện bài toán


Vậy:
Người thứ hai làm xong công việc một mình trong 11 (ngày)



Người thứ nhất làm xong công việc một mình trong 14 (ngày)

Chú ý: Bài toán có thể giải bằng cách lập hệ phương trình.

4.2.4. Dạng 4 . Toán về tỉ lệ, chia phần ,tăng giảm  
4.2.4.1 . Kiến thức cần nhớ .
+ Kỹ năng biểu thị mối liên hệ giữa các đại lượng.

+ Biểu diễn các tỷ lệ dưới dạng: Phần trăm, thập phân, tỷ lệ thức...

+ Các tính chất của tỷ lệ thức

+ Sự tăng giảm, thêm bớt qua các biểu thức

4.2.4.2 . Bài toán áp dụng .

Bài toán 1:  Hai khối lớp 8 , 9  thu nhặt phế liệu làm kế hoạch nhỏ . Khối 9 thu nhặt nhiều hơn khối 8  là 82 kg. Nếu chuyển từ khối 9 sang khối 8 là  48 kg thì lúc đó số phế liệu ở khối 9  bằng 90% số phế liệu ở khối 8. Tính số phế liệu  mỗi khối thu nhặt lúc đầu?

Hướng dẫn học sinh:

- Chọn ẩn  là số phế liệu  (đơn vị kg) của từng khối thu nhặt ban đầu .

- Tính khối lượng phế liệu sau khi chuyển cho nhau .

- Lập và giải hệ phương trình.

Lời giải: Gọi số phế liệu lúc đầu ở khối 8  : x (kg); (điều kiện: x > 0)

               Thì số phế liệu lúc đầu ở khối 9  là: x+82 (kg )

Nếu chuyển 48 kg từ khối 9 sang khối 8 thì khi đó số phế liệu ở khối 8 là x+48 (kg)

Số phế liệu còn lại ở khối 9 :  x+82 - 48 = x + 34 (kg ) 

Theo bài ra ta có phương trình:
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Với x = 92 thoả mãn điều kiện bài toán

Vậy:
Số phế liệu lúc đầu khối 8 thu nhặt là : 92  (kg)



Số phế liệu lúc đầu khối 9 thu nhặt là : 174  (kg)

Chú ý: Bài toán có thể giải bằng cách lập hệ phương trình.

Bài toán 2:  Theo dự kiến, một đội xe đự định điều động một số l​ượng xe để chuyên chở 420 tấn hàng . Như​ng thực tế đội đã điều động thêm 5 xe nữa . Do vậy mỗi xe chuyên chở ít hơn ban đầu 7 tấn  so với dự kiến. Tính số lư​ợng xe mà đội đã điều động chuyên chở
Hướng dẫm HS :  + Số xe ban  đầu của đội , số xe thực tế đi làm .

+Số hàng trên mỗi xe lúc đầu , số hàng thực tế trên xe lúc sau 

+ So sánh lượng hàng , rút ra PT .
Lời giải: Gọi số xe lúc đầu của đội là: x (chiếc); (điều kiện: x > 0; x nguyên)

Theo dự định mỗi xe phải chở: 
[image: image62.wmf]420
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Thực tế khi làm việc có x+5 (chiếc) 

Nên mỗi xe phải chở: 
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Theo bài ra ta có phương trình : 
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 Giải ra có x1 = 15 , x2 = -20 (Loại )

Với x = 15 thoả mãn điều kiện bài toán

Vậy: Số lư​ợng xe mà đội đã điều động chuyên chở : 15 xe
4.2.5. Dạng 5 : Toán có nội dung số học .
4.2.5.1 . Kiến thức cần nhớ .
+ Cấu tạo thập phân của một số

+ Việc thay đổi thứ tự các chữ số, thêm bớt chữ số.

+ Cấu tạo của một phân số, điều kiện phân số tồn tại

4.2.5.2 . Bài toán áp dụng . 

Bài toán 1:  Cho một số có hai chữ số, chữ số hàng chục gấp 3 lần  chữ số hàng đơn vị. Nếu xen giữa hai chữ số đó bởi chữ số 2 thì ta được một số mới lớn hơn số đã cho 830 đơn vị. Tìm số đã cho?

Hướng dẫn học sinh:  Cấu tạo thập phân của một số tự nhiên


                        Số có hai chữ số: 
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                        Số có ba chữ số: 
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- Chọn ẩn và điều kiện cho ẩn; các chữ số:  
[image: image68.wmf]0  a,b,c 9
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Lời giải: Gọi chữ số hàng chục là: x ( điều kiện: x nguyên; 0 < x ≤ 9 )

Chữ số hàng đơn vị là : y     Điều kiện 0 < y ≤ 9
Ta có số 
[image: image69.wmf]xy

 .Theo bài ra có PT :  x = 3y

Sau khi xen số 2 vào giữa 2 chữ số của nó ta có số : 
[image: image70.wmf]2
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Ta có phương trình : 
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Theo bài có hệ PT : 
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Thoả mãn điều kiện bài toán

Như vậy: Chữ số hàng chục là 9 và chữ số hàng đơn vị là 3.

Do đó: Số đã cho là 93.

Chú ý:   - Bài toán có thể giải bằng cách lập phương trình.

Bài toán 2:  Tổng của 3 lần chữ số hàng chục với 2 lần chữ số hàng đơn vị của một số có hai chữ số bằng 23  . Nếu đổi chỗ hai chữ số cho nhau thì được số mới lớn hơn số ban đầu là 36 đơn vị. Tìm số ban đầu?

Lời giải: Gọi chữ số hàng chục là: x, chữ số hàng đơn vị là y 
(điều kiện: 0 < x ≤ 9; 0 ≤ y ≤ 9; x, y 
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Î

)

Thì số đã cho có dạng: 
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Số mới khi đổi chỗ có dạng: 
[image: image77.wmf]10

yxyx

=+


Theo bài ra ta có phương trình:
[image: image78.wmf](10)(10)364
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Mặt khác: Tổng của 3 lần chữ số hàng chục với 2 lần chữ số hàng đơn vị của một số có hai chữ số bằng 23  .

Nên ta có phương trình: 3x + 2y = 23 (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình:  
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Với: 
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    thoả mãn điều kiện bài toán.

Như vậy: Chữ số hàng chục là 3


 Chữ số hàng đơn vị là 7          Do đó số đã cho là 37.

Chú ý: - Bài toán có thể giải bằng cách lập phương trình.
4.2.6.  Dạng  6: Toán có nội dung hình học .

4.2.6.1 . Kiến thức cần nhớ .

+  Công thức tính diện tích, chu vi hình quen thuộc (tam giác, tam giác vuông, hình chữ nhật, hình vuông, hình thang....)

+ Các hệ thức lượng trong tam giác vuông...

4.2.6.2 . Bài tập áp dụng .

Bài toán 1:  Một mảnh vường hình chữ nhật có chu vi là 124m. Nếu tăng chiều dài 5m và chiều rộng 3m thì diện tích tăng thêm 255m2. Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn học sinh:


- Công thức tính chu vi hình chữ nhật:

Chu vi  = 2(a+b)


- Công thức tính diện tích hình chữ nhật:
S = a.b


( Trong đó: a, b là các kích thước của hình chữ nhật )

Lời giải: 
Gọi chiều dài của mảnh vườn là:
x (m)


Và chiều rộng của mảnh vườn là:
y (m) ; (điều kiện: x, y > 0 , x > y).


Khi đó chu vi của mảnh vườn là: 
2(x+y)


Ta có phương trình: 2(x+y)=124 ( x+y = 62  (1)


Chiều dài của mảnh vườn khi tăng: x+5 (m)


Chiều rộng của mảnh vườn khi tăng: x+3 (m)


Diện tích của mảnh vườn khi tăng:
(x+5)(y+3) = xy+5y+3x+15 (m2)


Diện tích ban đầu của mảnh vườn là: xy (m2)

Theo bài ra ta có phương trình: 
xy+5y+3x+15 -xy = 255 ( 3x+5y = 240  (2)


Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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Với 
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27

x

y

=

ì

í

=

î

 thoả mãn điều kiện bài toán.


Vậy: Chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đã cho là: 35(m) và 27(m).

Chú ý: - Bài toán có thể giải bằng cách lập phương trình.

Bài toán 2:  Một mảnh v​ườn hình chữ nhật có diện tích là 720 m2, nếu tăng chiều dài thêm 6 m và giảm chiều rộng đi 4 m thì diện tích mảnh v​ườn không đổi. Tính các kích thư​ớc của mảnh vư​ờn
Hướng dẫn học sinh: 
- Công thức tính diện tích hình chữ nhật : S = a.b 

                             (Trong đó : a , b là các kích thước ).

Lời giải:

Gọi x(cm) là chiều dài khu vườn hình chữ nhật ban đầu   (điều kiện: 0 < x )
Gọi y(cm) là chiều rộng khu vườn hình chữ nhật ban đầu   (điều kiện: 4 < y ).

Diện tích ban đầu vườn là : x.y (m2)

Vì mảnh v​ườn hình chữ nhật có diện tích là 720 m2 nên có PT: xy = 720  (1)
Nếu tăng chiều dài 6m thì chiều dài mới là: x +6 (m)

Nếu giảm chiều rộng 4 m  thì chiều rộng mới là: y- 4 (m)

Diện tích vườn là : (x+6)(y-4) (m2)

Diện tích không đổi nên có PT :  (x+6)(y-4) = 720

Theo bài có hệ PT :
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  Dùng phương pháp thế có 


[image: image85.wmf]2
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  Giải ra có x1= 30 ; x2 = -36 (Loại)
 x = 30 thỏa mãn đk . Vậy chiều dài khu vườn là 30m , chiều rộng khu vườn là 24 m
4.2.7. Dạng 7 : Toán có nội dung Vật lý , Hóa học .
4.2.7.1 . Kiến thức cần nhớ .

Ngoài kiến thức chung của quy tắc giải, học sinh cần nắm vững kiến thức sau:

+ Công thức tính nhiệt lượng:

Qtoả = C.m(t1-t2)








Qthu = C.m(t2-t1)

+ Nồng độ dung dịch: 
[image: image86.wmf]ct
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+ Nồng độ mol/l: 
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+ Tính theo phương trình hoá học, công, công suất.

4.2.7.2 . Bài toán áp dụng .

Bài toán 1:  Trong 320g dung dịch có chứa 61,5g muối. Cần phải pha thêm bao nhiêu gam nước để được một dung dịch chứa 12% muối.

Hướng dẫn học sinh:


- Nồng độ dung dịch: 
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Gọi số gam nước pha thêm là x(g) thì mdd = x+320(g)


Số gam muối 61,5g ( mct  = 61,5(g)


( 
[image: image89.wmf]61,5
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Lời giải: Gọi số gam muối cần pha thêm là x(g); (điều kiện: x > 0)

Khi đó số gam dung dịch mới là: x+320(g)

Khối lượng muối trong dung dịch mới là: 61,5 g

Nồng độ dung dich: 
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Theo bài ra ta có phương trình : 
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Với x = 192,5 (Thỏa mãn ĐK bài toán).Vậy: Số gam nước cần pha thêm là 192,5  (g)

Bài toán 2:   Dùng hai nhiệt lượng mỗi nhiệt lượng 168KJ để đun nóng hai khối nước hơn kém nhau 1kg. Thì khối nước nhỏ nóng hơn khối nước lớn là 200C. Tính xem khối nước nhỏ được đun nóng thêm bao nhiêu độ? 

Hướng dẫn học sinh:  Công thức sử dụng: 
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Nhiệt độ tăng lên là; t2 - t1
- Khối lượng cần đun nóng: 
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- Nhiệt dung riêng: C =4,2(KJ/kg độ)

Lời giải: Gọi độ tăng thêm của khối nước nhỏ là: x0C; (điều kiện: x > 0)

Khối lượng của khối nước nhỏ là: 
[image: image94.wmf]168
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Khối lượng của khối nước lớn là: 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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Gi¶i ra ta cã nghiÖm cña PT lµ

  
Vậy: Nhiệt độ tăng thêm của khối nước nhỏ là: 100C

4.2.8. Dạng 8: Toán có chứa tham số .
4.2.8.1 . Kiến thức cần nhớ .

+ Dạng tổng hợp của nhiều loại toán trên

+ Kỹ năng giải phương trình, hệ phương trình ở dạng chứa chữ.

+ Điều kiện của tham số để bài toán có kết quả.

+ Kết quả của bài toán dẫn đến là một biểu thức cụ thể.

4.2.8.2 . Bài toán áp dụng 
Bài toán 1 : Một xe máy đi từ A đến B , cùng lúc đó xe máy thứ 2 cũng đi từ B về A với vận tốc bằng 
[image: image98.wmf]4
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 vận tốc xe thứ nhất . Sau 2 h hai xe gặp nhau .Hỏi mỗi người đi cả quãng đường AB mất bao lâu .
Giải :    x (km/ h) là vận tốc xe máy thứ nhất đi từ A đến B        (Điều kiện x > 0 )
             y (km/ h) là vận tốc xe máy thứ hai đi từ B đến A           (Điều kiện y > 0 )
Vì 2 xe gặp nhau sau khi đi được 2h do đó mỗi xe đi được 2h

Vậy 2h xe thứ nhất đi được là: 2x (km)

       2h xe thứ nhất đi được là: 2y (km)

Ta có phương trình (1)  2x + 2y = AB

Và có PT (2)  
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Khi đó thời gian  xe thứ nhất đi từ A đến B là : 
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Thời gian  xe thứ hai  đi từ B đến A là : 
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Bài toán 2: 
Một người đi bộ quãng đường AB với vận tốc 20km/h, và phần còn lại với vận tốc 30km/h. Tính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB.

Lời giải:   Gọi vận tốc trung bình của người đó là: x( km /h ); (điều kiện: x > 0)

Ta sẽ biểu thị 
[image: image104.wmf]1
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 quãng đường AB bởi tham số a  (km) ; (a > 0)

Thời gian đi trên nửa quãng đường AB với vận tốc 20km/h là: 
[image: image105.wmf]20
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Thời gian đi trên nửa quãng đường AB với vận tốc 30km/h là: 
[image: image106.wmf]30
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Thời gian người đó đi trên cả quãng đường AB với vận tốc trung bình x(km/h) là: 
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Ta có phương trình: 
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Với x = 24 thoả mãn điều kiện bài toán.

Vậy vận tốc trung bình của người đó là: 24km/h.

5. Kết quả đạt đươc :   Qua thời gian dạy HS tôi thấy rằng kiến thức các em nhận thức và giải được các dạng toán lập phương trình đã có sự thay đổi  và kết quả như sau . 

	Lớp
	Số HS được kiểm tra
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém 

	9A
	35
	9      25.7%
	12     34.3%
	9     25.7%
	5        14.3%
	0

	9C
	34
	4     11.8%
	9        26.5%
	12    35.2%
	9        26.5%
	0


6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
Cần có nhiều GV làm về chuyên đề giải toán lập phương trình , hệ phương trình cho HS có điều kiện tiếp xúc với nhiều dạng bài tập tốt hơn

Cần có cơ sở vật chất tốt như máy chiếu , ánh sáng ,bàn ghế ,tốt hơn để thực hiện chuyên đề về dạng toán lập phương trình 

Phần  III : KẾT LUẬN- KHUYẾN NGHỊ
1 . Kết luận :   Với những giải pháp đã nêu trên tôi đã vận dụng vào trong quá trình hướng dẫn cho học sinh giải các bài toán dạng này thì  nhận thấy các em đã nắm được quy tắc giải bài toán bằng cách lập phương trình, phân loại được các dạng toán, làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các đại lượng dẫn đến lập được phương trình (hệ phương trình) dễ dàng, từ đó việc giải phương trình (hệ phương trình) tìm ra đáp số của bài toán chính xác không gặp phải những khó khăn và sai lầm khi gặp dạng bài toán này, kích thích học sinh lòng say mê tìm hiểu cách giải để học sinh phát huy được khả năng tư duy linh hoạt, nhạy bén khi tìm lời giải bài toán.
Các bài toán, ví dụ được nêu lên đều chủ yếu là toán bậc nhất, nghĩa là các bài toán dẫn đến phương trình có thể quy về bậc nhất. Lên đến lớp 9 thì việc giải bài toán bằng cách lập phương trình cũng tuân theo các bước như ở lớp 8 nhưng phương trình có thể quy về phương trình bậc hai hoặc hệ phương trình. Vì thế giáo viên cần phân tích kỹ các bước giải, cũng như lưu ý rõ cho học sinh các yêu cầu trong khi giải và từng dạng toán cơ bản để học sinh có được kiến thức vững chắc phục vụ cho việc giải toán. 

    Bên cạnh đó, giáo viên cũng tạo hứng thú cho học sinh trong các giờ học, hướng dẫn học sinh cách học bài, làm bài và cách nghiên cứu trước bài mới ở nhà. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, tìm ra những chỗ học sinh đã bị hổng để phụ đạo. Điều đó đòi hỏi người giáo viên phải có lòng yêu nghề, yêu thương học sinh và phải có một lượng kiến thức vững chắc, có phương pháp truyền thụ phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Kết quả cho thấy : Số điểm giỏi của lớp 9A tăng từ 17.1% đến 25.7%

Điểm yếu giảm từ 22.9% xuống còn 14.3%

Điểm giỏi lớp 9C tăng 2.9% đến 11.8%

Điểm yếu giảm 35.3% xuống còn 26.5%

2. Khuyến nghị: Đối với cấp lãnh đạo :
       Thực hiện nhiều chuyên đề - ngoại khóa có sử dụng các bài toán đố, bài toán lập phương trình, hệ phương trình đối với cụm nhiều trường , nên tập trung chuyên đề ở trường có lực học trung bình , lực học khá giỏi  để GV dạy tìm phương án dạy tốt.

- Cấp tổ : GV cần trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau qua các hội thảo – chuyên đề 

PHỤ LỤC 1: 

                                    DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sách giáo khoa – Sách bài tập Toán lớp 8, 9
2. Ôn tập cơ bản Đai số lớp 9.
3.Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 9
4.Kiến thức cơ bản và nâng cao Toán 9

5.Toán cơ bản ôn tập vào 10
PHỤ LỤC 2 : Giáo án minh họa 

LUYỆN TẬP

A.Mục tiêu bài dạy :

Kiến thức :  HS nắm được và vận dụng các bước để giải bài toán bằng cách lập hệ PT

- Toán chuyển động , Toán phần trăm , Toán sản phẩm  

- Biết cách chọn ẩn và lập phương trình 

Kĩ năng : Rèn cách giải hệ PT và PT 

Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận khi giải bài toán về lập hệ phương trình

Phát huy năng lực sáng tạo khi giải toán bằng cách lập hệ PT

B. Chuẩn bị :  GV: Soạn giáo án ,bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi.

                        HS: máy tính bỏ túi, thước kẻ ..

C.Tiến trình hoạt động dạy  học  :

I.Tổ chức lớp  :   Ngày       tháng     năm  2015 – Lớp 9A sĩ số  

II.Kiểm tra bài cũ :  Giải hệ phương trình :

III.Bài mới :

	GV
	HS
	Ghi bảng

	Nghiên cứu ND bài ?

Đặt ẩn là đại lượng nào ?

Thảo luận và nghiên cứu nội dung bài ? Tìm phương hướng giải quyết bài toán 

Theo bài ra ta có PT nào

Tìm phương hướng giải hệ PT 

Lập hệ PT 

? Giải hệ bằng cách nào

GV kết luận bài toán 

? Nghiên cứu ND

? Yêu cầu của bài ? 

? Đặt ẩn là đại lượng nào.

? Tìm mối liên hệ đại lượng chưa biết và đã biết 

?Theo bài có PT nào ? 

Giải và kết luận nghiệm của hệ 

? Nghiên cứu ND 

? Yêu cầu của bài toán ?

? Đặt ẩn là đại lượng nào.

? Theo bài có PT 1

Số SP tăng lên của tổ 1 là bao  nhiêu

Số SP tăng lên của tổ 1 là bao  nhiêu
GV Chọn ẩn :

Nêu cách chọn ẩn và giải 

x là số đôi giầy theo KH thì thực tế làm bao nhiêu

Lập PT


	Thời gian từng người hoàn thành xong CV

HS ……….

Học sinh thảo luận và tìm ra PT

HS……………

Học sinh làm độc lập

HS………………… 

HS : chiều dài quãng sông AB là x
HS ……….

HS ………. 

Hs :  

Học sinh thảo luận và lập ra PT giải 

H.sinh ……….

Tính t/g từng vòi chảy riêng

Học sinh thảo luận và tìm ra cách lập từng PT của bài toán
HS……….

HS……….
………………

HS……….
………………..
	Dạng 1: Toán Chuyển động 

Bài 1 Một người dự định đi từ A đến B với thời gian đẵ định. Nếu người đó tăng vận  tốc thêm  10 km/h thì đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Nếu người đó giảm vận tốc đi 10 km/h thì đến B muộn hơn dự định 2 giờ. Tính vận tốc, thời gian dự định đi và độ dài quãng đường  AB.

Giải :Gọi vận tốc dự định đi từ A đến B của người đó là x  ( km/h).(x > 0).

Gọi thời gian dự định đi từ A đến B của người đó là y  (h).(y > 0).

Ta  có độ dài của quãng đường AB là x.y 

( km)

Vì nếu người đó tăng vận  tốc thêm 10 km/h thì đến B sớm hơn dự định 1 giờ do đó ta có PT (1):  (x + 10).(y-1) =xy.

Vì nếu người đó giảm vận tốc đi 10 km/h thì đến B muộn hơn dự định 2 giờ do đó ta có PT (2) (x - 10).(y+2) =xy.

Theo bài ra ta có hệ phương trình: 
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  ;giải hệ phương trình ta được 
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VËy v©n tèc dù ®Þnh lµ 30 km/h, thêi gian dù ®Þnh lµ 4 giê, Q ®­êng AB lµ 120 km.

Dạng 2 : Toán phần trăm 

Bài 3 : Theo kế hoạch hai tổ phải làm 110sp . Khi thực hiện tổ 1 tăng năng suất 14% , tổ 2 tăng 10% nên đã làm đư​ợc 123 sp . Tính số sp theo kế hoạch của mỗi tổ ?

Giải: * Gọi x,y là số sản phẩm của tổ I, II theo kế hoạch ( điều kiện x,y nguyên dương)

* Theo giả thiết ta có ph trình 
x + y = 110

Số sản phẩm tăng của tổ I là: 
[image: image112.wmf]14
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Số sản phẩm tăng của tổ II là: 
[image: image113.wmf]10
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Ta có ph. trình thứ hai: 
[image: image114.wmf]1410
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Ta có hệ ph trình:    
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Giải hệ ta được x = 50 , y = 60 (Tmđk)

Vậy số sản phẩm đựoc giao theo kế hoạch của tổ I :là 50 (sp), của tổ II là 60 (sp)


Dạng 3 : Toán sản phẩm :

Một xí nghiệp đóng giầy dự định hoàn thành kế hoạch trong 26 ngày . Nh​ưng do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày đã 

v​ượt mức 6000 đôi giầy do đó chẳng những đã hoàn thành kế hoạch đã định trong 24 ngày mà còn v​ượt mức 

104 000 đôi giầy . Tính số đôi giầy phải làm theo kế hoạch.

Gọi x (đôi giầy) là số đôi giầy XN làm theo kế hoạch

Theo KH mỗi ngày XN làm được là : 
[image: image116.wmf](
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Thực tế số đôi giầy mà XN làm là 

        x+104000 (đôi )

1 ngày thực tê XN làm là : 
[image: image117.wmf](
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Theo bài có PT : 
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Giải ra có x = 520000

Vậy số đôi giầy phải làm theo kế hoạch

 520000 đôi.


IV. Củng cố   :  

Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ PT (Xác định ẩn số cho bài toán và lập ra hệ PT)đối với dạng toán chuyển động, toán phần trăm

V. Hướng Dẫn : 

- Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ PT

-Giải tiếp bài tập (Sách bài tập dạng toán chuyển động, toán phần trăm

LUYỆN TẬP
A.Mục tiêu bài dạy :

* Kiến thức : HS nắm được và vận dụng các bước để giải bài toán bằng cách lập hệ PT

Các dạng toán : Chung riêng ,Toán có nội dung hình học , Toán tìm số 

*Kĩ năng : HS có kỹ năng phân tích và thiết lập HPT. (Đối với dạng toán công việc)

- Biết cách chọn ẩn và lập phương trình 

* Thái độ : Rèn luyện tính cẩn thận khi giải bài toán về lập hệ phương trình

Phát huy năng lực sáng tạo khi giải toán bằng cách lập hệ PT

B. Chuẩn bị :  GV: Soạn giáo án ,bảng phụ, phấn màu, thước, máy tính bỏ túi.

                        HS: máy tính bỏ túi, 

C.Tiến trình hoạt động dạy  học  :

I.Tổ chức lớp  :   Ngày       tháng  2   năm 2015 – Lớp 9A sĩ số  

II.Kiểm tra bài cũ :  Giải hệ phương trình :

III.Bài mới :
	GV
	HS
	Ghi bảng

	Nghiên cứu ND bài ?

Đặt ẩn phụ là đại lượng nào ?

1h người thứ nhất làm được ?

1h người thứ hai  làm được ?

1h  hai người cùng làm được ?

Theo bài ra ta có PT nào

Tìm phương hướng giải hệ PT 

? Giải hệ bằng cách nào

Giải hệ PT 

Bằng cách nào ?

Thay trở lại tính x , y 

x ,y = ?

K/tra điều kiện x ;y

Kết luận ?

? Nghiên cứu ND

? Yêu cầu của bài 
? đặt ẩn là đại lượng nào.

? Điều kiện cho ẩn

Tìm cách biểu diễn các đại lượng đã biết và chưa biết 

Lập PT và hệ PT
	Thời gian từng người hoàn thành xong CV

* 
[image: image119.wmf]1
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* 
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*
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Học sinh thảo luận và tìm ra PT

Đặt ẩn phụ 

Học sinh làm độc lập

Thay 
[image: image122.wmf]11
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[image: image123.wmf]11
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 tìm x=24 

y= 48

Học sinh (làm cá nhân)

HS ……….

HS ……….x.y  

Hs :  

Học sinh thảo luận và lập ra PT

H.sinh ……….

Tính t/g từng vòi chảy riêng

Học sinh thảo luận và tìm ra cách lập từng PT của bài toán
	Dạng 4 : Toán chung riêng 

Bài 1: 

Hai người thợ cùng làm chung một công việc trong 8 giờ  thì xong. Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ và người thứ hai làm trong 5 giờ thì cả hai người chỉ làm được 
[image: image124.wmf]3

5

 công việc. Hỏi mỗi người làm công việc đó trong mấy giờ thì xong?

Giải : Gọi x (h) là T/gian người T1 hoàn thành xong cv (x  > 16 )

* y (h) là T/gian người T2 hoàn thành xong cv  

(y  > 16 )

1h người T1 làm được 
[image: image125.wmf]1
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1h người T2 làm được 
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1h người 2 người  làm được 
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Ta có các PT sau : 
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Trong 4h người thứ nhất làm 
[image: image131.wmf]4
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Trong 5h người thứ 2 làm 
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Ta có PT : 
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Ta có hệ : 
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 Vậy : Người 1 : làm riêng trong 40 giờ

          Người 2 : trong 10 giờ

Dạng 5 :  Toán có nội dung hình học

Bài 2  : Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 8m .  Nếu tăng một cạnh góc vuông của tam giác lên 2 lần và giảm cạnh góc vuông còn lại xuống 3 lần thì được một tam giác vuông mới có diện tích là  51m2 . Tính độ dài hai cạnh góc vuông  của tam giác vuông ban đầu

Giải: Gọi độ dài cạnh góc vuông bé là  x (m)    (đ/k: 
[image: image135.wmf]x0
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)

Thì độ dài cạnh góc vuông lớn là  x + 8 (m) 

Theo đề bài ta có PT:  
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Giải PT được : 
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Vậy: độ dài cạnh góc vuông bé là  9m ;
 độ dài cạnh góc vuông lớn là 17m



IV. Củng cố   :  

Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ PT (Xác định ẩn số cho bài toán và lập ra hệ PT)đối với dạng toán công việc

V. Hướng Dẫn : 

-Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ PT

-Chọn ẩn và nêu cách giải khác cho các bài tập
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